
PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số 855/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2025 của Sở GDĐT) 

* Mẫu dành cho các phòng GDĐT 

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 
             PHÒNG GDĐT 

              

 

TỔNG HỢP 

Danh mục sách giáo khoa lớp 9 được lựa chọn của các cơ sở giáo dục  

có cấp THCS thuộc huyện Kim Động  

 

1. Trường TH&THCS Vũ Xá 
 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 



12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

2. Trường TH&THCS Đồng Thanh 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 



3. Trường THCS Nghĩa Dân 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định 

hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 



4. THCS Hiệp Cường 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 



5. Trường TH&THCS Chính Nghĩa 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 



6. Trường THCS Toàn Thắng 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



7. Trường THCS Vĩnh Xá 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 



8. Trường TH&THCS Song Mai 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



9. Trường THCS Lê Quý Đôn 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



10. Trường THCS Đức Hợp 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



11. Trường THCS Mai Động 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



12. Trường THCS TT Lương Bằng 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



13. Trường TH&THCS Phú Thịnh 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



14. Trường TH&THCS Nhân La 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



15. Trường THCS Ngọc Thanh 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun 

trồng cây ăn quả 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



16. Trường TH&THCS Phạm Ngũ Lão 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

đặt mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 



17. Trường TH&THCS Thọ Vinh 

TT Môn học/Hoạt động 

Tên sách 

(tên bộ sách) 

(1) 

Tác giả 

(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên) 

(2) 

Đơn vị 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn 

Thành Thi (Đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

2 Toán 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

3 Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần 

Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần 

Địa lí) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

5 Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

6 Giáo dục công dân 9 Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

8 Âm nhạc 9 Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

9 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng Chủ 

biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

10 Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo bản 

1 

Đinh Thị Kim 

Thoa (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

12 

Công nghệ 9-Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

Công nghệ 9 – Mô đun lắp 

đặt mạng điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

GD Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 




